
  Phụ lục 

TỔNG HỢP PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày             /3/2024 của UBND thành phố Lai Châu) 
 

 
Đơn vị: Triệu đồng, %, lao động 

Số 

TT 
Họ tên người vay 

Nơi cư trú của 

người vay 

Nơi thực hiện dự 

án 

Vốn vay thực hiện dự án Số lao động thực hiện dự án 

Số tiền 

vay 

Thời 

hạn cho 

vay 

(tháng) 

Lãi 

suất 

cho 

vay 

(năm) 

Định 

kỳ trả 

nợ 

tháng 

/lần  

Trả 

lãi: 

tháng 

/lần 

Tổng 

số 

Số lao 

động 

được 

tạo việc 

làm 

Lao 

động 

nữ 

(nếu 

có) 

Lao 

động là 

người 

khuyết 

tật (nếu 

có) 

Lao động 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Nguyễn Huy Chúc 
Tổ 7, phường Tân 

Phong 

Tổ 7, phường Tân 

Phong 
100 36 7,92 06 01 01 01    

2 Nguyễn Ngọc Tuyền 
Tổ 7, phường Tân 

Phong 

Tổ 7, phường Tân 

Phong 
100 36 7,92 06 01 01 01    

3 Phan Hồng Chi 
Tổ 7, phường Tân 

Phong 

Tổ 7, phường Tân 

Phong 
100 36 7,92 06 01 01 01 01   

4 Nguyễn Văn Lực 
Tổ 7, phường Tân 

Phong 

Tổ 7, phường Tân 

Phong 
100 36 7,92 06 01 01 01    

5 Nguyễn Ngọc Vũ 
Tổ 4, phường Tân 

Phong 

Tổ 4, phường Tân 

Phong 
100 36 7,92 06 01 01 01    

Tổng Cộng  500     05 05 01   
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